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BÁO CÁO  

Tổng kết đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng,  

chống mại dâm trên địa bàn huyện  
                                     

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp 

 

Thực hiện Công văn số 1967/SLĐTBXH-BTPCTNXH ngày 05/9/2023 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo tổng kết, 

đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm, Ủy ban nhân dân huyện 

Tháp Mười báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LỆNH PHÒNG, CHỐNG MẠI 

DÂM NĂM 2003 

1. Thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm 

Tình hình về tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm về bề 

nổi, không còn hoạt động như trước năm 2003 nhưng tính chất của đối tượng có 

tinh vi hơn. Đa số gái mại dâm từ địa phương khác đến tìm chỗ thích hợp để thuê 

nhà trọ ở và mốc nối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khi khách có yêu cầu thì 

đến phục vụ, địa điểm thường ở khách sạn, nhà trọ… Khi thực hiện hành vi xong 

là đi ngay, nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng theo dõi, kiểm tra, phát hiện 

và xử lý. Mức độ ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm đối với xã hội như: tội phạm hoạt 

động mại dâm, đang trở thành một trong những vấn đề gây bức xúc trong xã hội, 

làm ảnh hưởng đến sức khỏe, giống nòi, phẩm giá con người, hạnh phúc gia đình. 

Hình thức tổ chức và thủ đoạn hoạt động được ngụy trang bằng những thủ 

đoạn tinh vi, kín đáo, dưới nhiều hình thức trá hình, tổ chức chặt chẽ, không công 

khai lộ liễu như trước đây, chúng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm 

như: Quán ăn, uống giải khát; nhà nghỉ; cơ sở massaage, karaoke… để hoạt động 

mại dâm.  

2. Đánh giá thực tiễn 20 năm thi hành Pháp lệnh  

a) Đường lối, chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tệ nạn mại 

dâm.  

Thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003, Uỷ ban nhân dân 

huyện chỉ đạo các ban, ngành huyện triển khai trong cán bộ, công chức và quần 

chúng nhân dân góp phần đẩy lùi tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ 

đạo các ban, ngành huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác 
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quản lý, chữa bệnh, cai nghiện đối với người nghiện ma tuý và gái mại dâm, nhằm 

kiềm chế tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, kiểm soát tình hình trật tự an toàn xã 

hội do đối tượng gây ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, 

chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã được các ban, ngành huyện và Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, triển khai kịp thời các quy định 

của pháp luật đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động về phòng, chống tệ nạn mại 

dâm. 

Hàng năm, các cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đều tham gia 

đầy đủ các lớp tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội do cấp trên tổ 

chức. 

b) Những kết quả cơ bản đã đạt được trong việc tổ chức thi hành Pháp lệnh 

Phòng, chống mại dâm năm 2003 trong thời gian từ năm 2003 đến ngày 30/6/2023. 

- Về xây dựng, ban hành văn bản. 

Triển khai, Quán triệt các văn bản về phòng chống mại dâm, Quyết định số 

52/2006/QĐ-TTg ngày 8/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010; Quyết định 

số 679/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 361/QĐ-TTg 

ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động 

phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 

28/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động phòng, 

chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025, Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo thực hiện nghiêm về công tác phòng, chống mại dâm phù hợp với đặc 

điểm tình hình, trọng tâm là xây dựng kế hoạch phòng, chống mại dâm theo từng 

giai đoạn. 

Các ban, ngành, đoàn thể liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện tốt công tác triển khai thực hiện, đồng thời lồng ghép công tác phòng, chống 

mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình an sinh xã 

hội, trợ giúp xã hội; phòng, chống ma tuý; mua bán người; phòng chống HIV/AIDS.  

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. 

Thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003; Nghị định 

số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm. Các văn bản chỉ đạo về công tác 

phòng, chống mại dâm của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phòng, 

chống mại dâm giai đoạn 2006 – 2010; giai đoạn 2011 – 2015; giai đoạn 2016 – 

2020 và giai đoạn 2021 – 2025. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ban, ngành 
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huyện, địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, gắn công tác phòng, 

chống mại dâm với việc thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp và triệt xóa 

các tụ điểm tệ nạn xã hội; triển khai Chỉ thị số 17/CTTTg ngày 25/5/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong Nhà hàng, Quán 

Karaoke nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm. Thực hiện Nghị 

quyết số 24/2012/NQ-QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội về thi hành Luật Xử lý 

vi phạm hành chính “không áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn và 

không đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm”, nên có sự thay đổi về 

công tác quản lý, từ xử lý hành chính tập trung đưa người vi phạm tệ nạn mại dâm 

vào cơ sở chữa bệnh, để giáo dục, sửa đổi hành vi, nhân cách… chuyển sang tổ 

chức tuyên truyền, tư vấn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối 

tượng là người bán dâm tại cộng đồng an tâm ổn định cuộc sống một cách bền 

vững, tránh sa vào tệ nạn mại dâm. 

Trong 20 năm triển khai thực hiện, các ban, ngành huyện đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân về 

phòng, chống tệ nạn mại dâm với nhiều hình thức, tuyên truyền thông qua các 

thông tin truyền thông đại chúng như: Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền 

thanh các xã, thị trấn (nay là Đài Truyền thanh các xã, thị trấn) thông tin kịp 

thời, thường xuyên các văn bản Luật, các Nghị định liên quan, các kết quả 

phòng, chống tệ nạn xã hội mại dâm của huyện, thông tin công tác tổ chức 

các hội nghị, mittinh, hội thi, hội thảo về công tác phòng, chống tệ nạn mại 

dâm trên địa bàn huyện. Kết quả đã phát 1.522 tin; 998 bài về công tác 

phòng, chống tệ nạn xã hội, hầu hết tin, bài đều có lồng ghép tuyên truyền 

công tác phòng, chống mại dâm. Trong thời gian qua, Huyện và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương đã treo 668 băng rôn, dựng 512 m
2
 pano tuyên truyền 

phòng, chống mai dâm, HIV/AIDS. Hằng năm, tổ chức dàn dựng 06 chương 

trình biểu diễn nghệ thuật lưu động, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết 

của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó đều có lồng ghép tuyên truyền 

Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội - mại dâm, tổ chức gần 60 buổi biểu 

diễn/năm, phục vụ quần chúng ở các xã, thị trấn, thu hút trên 60.000 lượt 

người đến xem. 

Thực hiện lồng ghép các phong trào, cuộc vận động ở địa phương như: Cuộc 

vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng xã, thị trấn lành 

mạnh không có tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ hoàn lương đã có tác 

dụng làm giảm tệ nạn mại dâm. 

Công tác phối hợp phòng, chống tệ nạn mại dâm luôn được các ban, ngành 

huyện quan tâm thực hiện. Cụ thể như:  

+ Phòng Tư pháp huyện: Thành lập nhóm phổ biến giáo dục pháp luật huyện 

Tháp Mười, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại 
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dâm có 64 thành viên tham gia tuyên truyền; biên soạn tài liệu tuyên truyền hỏi đáp 

pháp luật về phòng, chống mại dâm phục vụ các buổi sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp 

pháp lý và sinh hoạt đoàn thể. Trong đó có những nội dung liên quan đến công tác 

phòng, chống mại dâm, tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm gửi đến 

các xã, thị trấn, tổ hòa giải cơ sở để làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho công tác 

tuyên truyền pháp luật cho người dân. 

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Thông qua các cấp Hội phụ nữ thường xuyên 

phối hợp tuyên truyền, vận động, gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận 

thức về quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ 

nạn xã hội đặc biệt; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phổ biến giáo dục 

pháp luật cho Phụ nữ và trẻ em; tăng cường quản lý giáo dục con em không mắc 

các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm không vi phạm pháp luật; tham gia phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lồng ghép trong sinh hoạt các chi hội, tổ mô 

hình, Câu lạc bộ: “Phụ nữ với pháp luật”, “5 không, 3 sạch”, tổ không có tệ nạn 

xã hội, “Gia đình hạnh phúc, tổ phụ nữ nói không với ma túy…có 96 cuộc, 3.153 

lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Công an 

huyện tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng chống tội phạm, mại dâm cho 70 Hội 

viên, phụ nữ. Qua buổi tuyên truyền giúp cho chị em phụ nữ nâng cao nhận thức 

trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình bền 

vững. Thành lập Câu lạc bộ gắn với công tác phòng, chống mại dâm và các tệ nạn 

xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn như: 08 Tổ Phụ nữ với pháp luật có 114 thành 

viên; 01 Tổ phụ nữ không có tệ nạn xã hội có 12 thành viên; 03 Tổ Phụ nữ nói 

không với ma túy có 56 thành viên; 02 Tổ phòng, chống tố giác tội phạm với 66 

thành viên. 

+ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thực hiện băng rol tại các địa điểm đông dân 

cư, vận động quần chúng Nhân dân tránh xa con đường ma túy, mại dâm; phối hợp 

với các ban, ngành, đoàn thể liên quan lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại 

dâm vào các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ tại đơn vị như: Câu lạc bộ hát với nhau, 

Đờn ca tài tử, Gia đình phát triển bền vững, Tổ Nhân dân tự quản… thu hút hàng 

nghìn người tham dự. Hiện toàn huyện có 02 thư viện, 123 tủ sách pháp luật trưng 

bày các loại sách, báo, tạp chí, ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, 

chống ma túy, phòng, chống mại dâm… đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của 

Nhân dân trên địa bàn huyện.     

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Luôn phát huy vai trò các lực lượng 

trong nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp, cán bộ đoàn 

với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan thực hiện đồng bộ 

các loại hình thông tin, tuyên truyền, giáo dục như: Thành lập tủ sách pháp luật, câu 

lạc bộ Tuổi trẻ học đường tránh xa tệ nạn ma tuý, mại dâm, hiểm hoạ AIDS và các 
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tệ nạn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục học sinh có ý thức và trách 

nhiệm về phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập trường học. 

+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Công an huyện: 

Thường xuyên phối hợp, lồng ghép tuyên truyền giáo dục về tác hại của tệ nạn 

ma tuý, mại dâm và cách phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho người dân trên 

địa bàn huyện được 560 cuộc, có 97.861 học sinh, giáo viên và người dân tham 

dự. 

Công tác thanh tra, kiểm tra: 

Thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dân, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

các ban, ngành huyện tăng cường sự phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống tệ nạn xã hội, lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phong 

trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, các chương trình 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương như giảm nghèo, đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm, nhằm ngăn chặn phát sinh đối tượng mới từng bước giảm dần đối 

tượng mại dâm hiện có trên từng địa bàn. 

Công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ và đấu 

tranh triệt xóa các ổ nhóm hoạt động mại dâm đã được thực hiện một cách triệt để, 

xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 20 năm qua, lực lượng 

công an đã triệt phá 13 vụ, 49 đối tượng vi phạm, số tội phạm có liên quan đến mại 

dâm 03 đối tượng, xử lý hình sự 03 vụ, 03 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 10 

vụ, 43 đối tượng. 

c) Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn, 

liên lạc thỏa thuận giá cả giữa người mua dâm, bán dâm, chủ chứa đều qua điện 

thoại, thường thay đổi điểm mua bán dâm. 

 Tổ chức hoạt động kín đáo, chặt chẽ hơn, khi lực lượng chức năng đến, chủ 

các cơ sở kinh doanh nhà nghĩ, khách sạn đều thông báo trước các phòng nghĩ 

thông qua hệ thống báo động riêng nên khó bắt quả tang để xử lý. 

Các đối tượng thường tạo vỏ bọc bên ngoài, ăn mặc sang trọng vào nhà nghĩ, 

khách sạn như những cặp tình nhân; địa điểm thực hiện đa dạng, nhà nghĩ, khách sạn, 

quán cà phê, tiệm gội đầu,… nên thiếu cơ sở, chứng cứ để xử lý. 

II. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH MỚI VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Bối cảnh tình hình mới và những yêu cầu đặt ra 

Tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện Tháp Mười hiện nay được 

kiềm chế, nhưng từng lúc, từng nơi còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phát sinh. Số tụ 

điểm hoạt động mại dâm công cộng, tình trạng mại dâm đứng đường, chào mời 
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khách nơi công cộng không còn. Bên cạnh đó, hình thức môi giới mại dâm thông 

qua mạng internet có chiều hướng tăng, các hành vi khiêu dâm, kích dục vẫn còn 

diễn ra tại một số nhà hàng, karaoke, quán cà phê đèn mờ, xông hơi, massage... 

Phương thức hoạt động hiện nay là gái mại dâm thường thuê nhà trọ để ở rồi câu 

móc với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ khi có yêu cầu cần tiếp viên thì liên lạc bằng 

điện thoại đến phục vụ, sau đó thỏa thuận đi hoạt động mua bán dâm. Gái bán dâm, 

khách mua dâm và chủ cơ sở có sự cam kết, thỏa thuận trước với nhau, nếu bị lực 

lượng chức năng kiểm tra phát hiện thì họ đều khai rằng người yêu mới quen, 

chính vì vậy việc điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý gặp không ít khó khăn. Song 

với phương châm “Lấy xây để chống”, lấy phòng ngừa làm trọng tâm của công tác 

phòng, chống tệ nạn mại dâm. Các ban, ngành huyện đã tập trung thực hiện nhiệm 

vụ, giải pháp, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức, giảm thiểu tác 

hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội, giảm tội phạm liên quan đến 

mại dâm trên địa bàn huyện, đạt các yêu cầu đề ra. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy định xử lý đối với 

hành vi mại dâm; tăng cường các biện pháp chế tài để đảm bảo hiệu quả thực thi 

pháp luật. 

Trên đây là báo cáo tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng 

chống mại dâm của Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các TCCTXH huyện; 

- Các ban, ngành huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC (Ch). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hiệp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

BIỂU TỔNG HỢP  

SỐ LIỆU TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI HÀNH 

 PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM  

(Giai đoạn 2003 - 2023) 

(Kèm theo Báo cáo số 6692/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười) 

 

Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Kết quả thực hiện từ năm 2003 

đến tháng 6/2023 

Tổng 

cộng 
Giai đoạn từ 

năm 2003 

đến năm 

2013 

Giai đoạn từ 

năm 2014 đến 

30/6/2023 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện 
    

Ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật và văn bản chỉ đạo 
    

- Nghị định 
Văn 

bản 
0 0  

- Quyết định 
Văn 

bản 
0 0  

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 
Văn 

bản 
0 0  

- Thông tư, Thông tư liên tịch 
Văn 

bản 
0 0  

- Quyết định hướng dẫn của các bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương 

Văn 

bản 
0 0  

2. Công tác truyền thông, tuyên 

truyền, phổ biến, giáo d c về phòng, 

chống mại d m 

 
   

- Số cuộc truyền thông, tuyên truyền 

về công tác phòng, chống mại dâm 

tại cộng đồng 

Cuộc 56 62 84 

- Số người tham gia các cuộc 

truyền thông, tuyên truyền về công 

tác phòng, chống mại dâm tại cộng 

đồng 

Lượt 

người 
1.971 2.431 4.402 

- Số panô, áp phích, tờ rơi thực hiện 

truyền thông, tuyên truyền về công 

tác phòng, chống mại dâm tại cộng 

đồng 

Panô, 

áp 

phích, 

tờ rơi 

650 897 1.547 
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Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Kết quả thực hiện từ năm 2003 

đến tháng 6/2023 

Tổng 

cộng 
Giai đoạn từ 

năm 2003 

đến năm 

2013 

Giai đoạn từ 

năm 2014 đến 

30/6/2023 

- Số lượt thông tin về phòng, chống 

mại dâm được đăng tải trên cơ quan 

báo chí cấp Trung ương 

Lượt 0 0 0 

- Số lượng người có nguy cơ cao 

tham gia tệ nạn mại dâm được 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật, cung cấp thông tin, kiến 

thức về phòng, chống mại dâm. 

Trong đó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ Số người lao động tại cơ sở kinh 

doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn 

mại dâm  

Người 12 20 32 

+ Số người lao động trong các khu 

công nghiệp  
Người 0 0 0 

+ Số học sinh, sinh viên các trường 

THPT, cơ sở giáo dục đại học và cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp  

Người 0 0 0 

3. Hoạt động phòng ngừa mại 

d m thông qua lồng ghép các 

chương trình có liên quan tại địa 

bàn cơ sở 

 

   

Các chương trình đã lồng ghép với 

hoạt động phòng chống mại dâm, 

cụ thể: 

 
   

+ Chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội 
Có hoặc 

không Có Có  

+ Chương trình an sinh xã hội 
Có hoặc 

không Có Có  

+ Chương trình phòng, chống ma 

túy 
Có hoặc 

không Có Có  

+ Chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS 
Có hoặc 

không Có Có  

+ Chương trình về dạy nghề, tìm 

việc làm, hỗ trợ vay vốn, giảm 

nghèo 

Có hoặc 

không Không Không  
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Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Kết quả thực hiện từ năm 2003 

đến tháng 6/2023 

Tổng 

cộng 
Giai đoạn từ 

năm 2003 

đến năm 

2013 

Giai đoạn từ 

năm 2014 đến 

30/6/2023 

+ Các chương trình khác (ghi 

rõ:…………) 
Có hoặc 

không Không Không  

4. Kiểm tra, x  l  vi phạm pháp 

luật của Đội kiểm tra liên ngành 

về phòng, chống tệ nạn mại d m 

(gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 

178) 

    

- Tổng số Đội kiểm tra liên ngành 

PCMD tại địa phương 
Đội    

Trong đó:     

+ Đội cấp tỉnh Đội    

+ Đội cấp quận/huyện Đội 01   

- Số lượng thành viên tham gia Đội 

KTLN PCMD 
Người    

Trong đó:     

+ Số thành viên thuộc Đội cấp tỉnh Người    

+ Số thành viên thuộc Đội cấp 

quận/huyện 
Người 08   

- Tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ 

kiểm tra trong kỳ 
Cơ sở 39 82 121 

- Số cơ sở chịu các hình thức xử lý vi 

phạm pháp luật về phòng, chống mại 

dâm 

Cơ sở 00 02 02 

Trong đó:     

+ Số cơ sở bị rút giấy phép kinh 

doanh 
Cơ sở    

+ Số cơ sở bị đình chỉ kinh doanh Cơ sở    

+ Số cơ sở bị cảnh cáo Cơ sở 00 02 02 

+ Số cơ sở bị phạt tiền Cơ sở    

* Số tiền phạt 
Triệu 

đồng 
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Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Kết quả thực hiện từ năm 2003 

đến tháng 6/2023 

Tổng 

cộng 
Giai đoạn từ 

năm 2003 

đến năm 

2013 

Giai đoạn từ 

năm 2014 đến 

30/6/2023 

+ Số cơ sở bị áp dụng các hình thức 

xử phạt bổ sung 
Cơ sở    

5. Đấu tranh phòng, chống tội 

phạm liên quan đến mại d m 
    

- Số cuộc truy quét tại địa điểm 

công cộng 
Cuộc 0 0 0 

- Số cuộc triệt phá tại các cơ sở 

KDDV 
Cuộc 02 11 13 

- Tổng số người vi phạm Người 10 39 49 

Trong đó:     

+ Số người mua dâm Người 04 17 21 

+ Số người bán dâm Người 04 17 21 

+ Số người bán dâm dưới 18 tuổi Người 0 0 0 

+ Số chủ chứa, môi giới Người 02 05 07 

- Số tội phạm liên quan đến mại 

dâm được xử lý theo quy định của 

pháp luật 

 01 02 03 

- Số người bị xử lý vi phạm hành 

chính 
Người 09 34 43 

Trong đó:     

+ Số người bán dâm Người 04 17 21 

+ Số người mua dâm Người 04 14 18 

+ Số người bán dâm dưới 18 tuổi Người 0 0 0 

+ Số chủ chứa, môi giới Người 01 03 04 

-  Số người bị xử lý hình sự Người 01 02 03 

+ Số người mua dâm người chưa 

thành niên 
Người 0 0 0 

6. Hoạt động can thiệp giảm tác 

hại, phòng ngừa l y nhiễm các 

bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng 

ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên 

 

Không 

thống kê 

giai đoạn 

năm 2003-

0 0 
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Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Kết quả thực hiện từ năm 2003 

đến tháng 6/2023 

Tổng 

cộng 
Giai đoạn từ 

năm 2003 

đến năm 

2013 

Giai đoạn từ 

năm 2014 đến 

30/6/2023 

cơ sở giới  trong PCMD và hòa 

nhập cộng đồng cho người bán 

dâm 

2013 

- Tổng số người bán dâm có nhu 

cầu tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã 

hội, hòa nhập cộng đồng 

Người 0 0 0 

-  Số người bán dâm có nhu cầu và 

đủ điều kiện được hỗ trợ 
Người 0 0 0 

Trong đó:    0 

+ Số đối tượng được tư vấn, trợ giúp 

pháp lý 

Lượt 

người 
0 0 0 

+ Số đối tượng được vay vốn 
Lượt 

người 
0 0 0 

   

* Số tiền mà người bán dâm được 

vay 

Triệu 

đồng 
0 0 0 

+ Số đối tượng được học nghề, tạo 

việc làm 

Lượt 

người 
0 0 0 

+ Số đối tượng được hỗ trợ về y tế, 

chăm sóc sức khỏe 

Lượt 

người 
0 0 0 

+ Số đối tượng được cung cấp các 

dịch vụ về phòng, chống lây nhiễm  

HIV 

Lượt 

người 
0 0 0 

- Số người bán dâm được tham gia 

sinh hoạt tại các câu lạc bộ đồng 

đẳng, các nhóm tự lực,... 

Người 0 0 0 

- Tổng số mô hình được xây dựng, 

duy trì 

Mô 

hình 
0 0 0 

(1). MH cung cấp dịch vụ hỗ trợ 

cho người bán dâm tại cộng đồng, 

TTCTXH 

Số 

lượng 
   

(2). MH hỗ trợ nhằm bảo đảm 

quyền của người lao động trong 

các cơ sở KDDV dễ phát sinh 

Số 

lượng 
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Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Kết quả thực hiện từ năm 2003 

đến tháng 6/2023 

Tổng 

cộng 
Giai đoạn từ 

năm 2003 

đến năm 

2013 

Giai đoạn từ 

năm 2014 đến 

30/6/2023 

TNMD 

(3). MH hỗ trợ tăng cường năng lực 

của các nhóm đồng đẳng/nhóm tự 

lực/câu lạc bộ của người bán dâm 

trong việc tiếp cận, truyền thông và 

hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo 

lực giới 

Số 

lượng 
   

(4). MH khác (ghi rõ:……………) 
Số 

lượng 
   

- Số quận/huyện xây dựng, triển 

khai mô hình PCMD 
Quận/huyện    

 . N ng cao năng lực cho đội ng  

cán bộ làm công tác phòng, chống 

mại d m 

    

Số cán bộ làm công tác phòng, 

chống mại dâm ở địa phương 
Người 0 0 0 

+ Cấp tỉnh     

+ Cấp huyện     

III. Kinh phí     

Tổng kinh phí 
Triệu 

đồng 
   

Trong đó:     

+ Từ ngân sách của địa phương 
Triệu 

đồng 
   

+ Từ ngân sách Trung ương  
Triệu 

đồng 
   

+ Từ nguồn khác 
Triệu 

đồng 
   

- Nhu cầu đảm bảo kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ của Chương trình 

Triệu 

đồng 
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